CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Số: [.../2026/HĐTN-PT]
Hôm nay, ngày [...] tháng [...] năm [2026], tại địa chỉ [Số ..., đường ..., Phường ..., TP. ...], chúng tôi gồm các bên dưới đây thống nhất ký kết Hợp đồng thuê phòng trọ với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:
BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi tắt là BÊN A):
Họ và tên: [NGUYỄN VĂN A]
Số CCCD/CMND: [0123456789xx]   Ngày cấp: [01/01/2021]   Nơi cấp: [Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội]
Địa chỉ thường trú: [Số ..., Phường ..., Quận ..., TP. ...]
Chỗ ở hiện tại: [Số ..., Phường ..., Quận ..., TP. ...]
Số điện thoại liên hệ: [090xxxxxxx]   Email: [bena@gmail.com]
Số tài khoản ngân hàng: [123456789] - Ngân hàng: [Vietcombank - Chi nhánh ...] - Chủ tài khoản: [NGUYỄN VĂN A]

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là BÊN B):
Họ và tên: [TRẦN THỊ B]
Số CCCD/CMND: [987654321xx]   Ngày cấp: [02/02/2022]   Nơi cấp: [Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội]
Địa chỉ thường trú: [Số ..., Xã ..., Huyện ..., Tỉnh ...]
Chỗ ở hiện tại: [Số ..., Phường ..., Quận ..., TP. ...]
Số điện thoại liên hệ: [091xxxxxxx]   Email: [benb@gmail.com]
Số tài khoản ngân hàng nhận trả cọc: [987654321] - Ngân hàng: [MBBank - Chi nhánh ...] - Chủ tài khoản: [TRẦN THỊ B]
Danh sách người lưu trú cùng Bên B (nếu có):
	STT
	Họ và tên
	Số CCCD/CMND
	Ngày sinh
	Mối quan hệ

	1
	[LÊ VĂN C]
	[036xxxxxxxxx]
	[15/05/1998]
	[Bạn chung phòng]

	2
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]



ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ
1.1. Đối tượng hợp đồng: Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê phòng trọ số: [Phòng 302, Tầng 3] thuộc dãy/tòa nhà trọ địa chỉ tại: [Số 123/45 Đường ABC, Phường XYZ, TP. Hồ Chí Minh].
1.2. Thông tin chi tiết phòng trọ: 
- Diện tích sử dụng: [25 m²] (bao gồm diện tích sàn [20 m²] và diện tích gác xép [5 m²]).
- Khép kín: Có nhà vệ sinh riêng bên trong phòng, trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cơ bản.
- Trang thiết bị đi kèm phòng tại thời điểm bàn giao bao gồm các tài sản chi tiết được liệt kê cụ thể tại Phụ lục I (Biên bản bàn giao phòng trọ và trang thiết bị) đính kèm hợp đồng này.
1.3. Mục đích sử dụng: Bên B chỉ sử dụng phòng trọ nêu trên vào mục đích để ở và sinh hoạt cá nhân hợp pháp. Nghiêm cấm Bên B sử dụng phòng trọ vào bất kỳ mục đích nào khác như: làm kho chứa hàng hóa thương mại, mở văn phòng kinh doanh, cơ sở sản xuất, nơi tụ tập cờ bạc, tàng trữ/sử dụng chất cấm, vũ khí, chất cháy nổ hoặc tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật.
1.4. Số lượng người ở cố định: Số lượng người sinh sống cố định tại phòng trọ không vượt quá [02 người]. Trường hợp có người thân, bạn bè đến ở tạm trú qua đêm, Bên B phải thông báo trước và đăng ký với Bên A theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ VÀ QUY TRÌNH GIA HẠN HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê: Thời hạn thuê phòng trọ là [12 tháng] (bằng chữ: [Mười hai tháng]), bắt đầu tính từ ngày [01/08/2026] đến hết ngày [31/07/2027].
2.2. Báo trước khi kết thúc hợp đồng: Trước khi hết hạn hợp đồng tối thiểu [30 ngày], hai bên phải tiến hành trao đổi về việc tiếp tục gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng. Trường hợp Bên B có nhu cầu tiếp tục thuê, Bên B được ưu tiên xem xét gia hạn hợp đồng mới.
2.3. Điều kiện gia hạn hợp đồng: Nếu hai bên thống nhất gia hạn, Bên A và Bên B sẽ ký phụ lục gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới. Giá thuê phòng trọ trong thời hạn gia hạn có thể được thỏa thuận lại nhưng mức điều chỉnh tăng (nếu có) không vượt quá [10%] so với giá thuê hiện tại.
2.4. Trả phòng khi hết hạn: Nếu hợp đồng hết hạn mà hai bên không gia hạn, Bên B phải bàn giao lại phòng trọ cho Bên A đúng vào ngày hết hạn hợp đồng trong tình trạng phòng và trang thiết bị hoạt động bình thường, đã được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.
ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ PHÒNG, KỲ HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
3.1. Giá thuê phòng trọ: Giá thuê phòng trọ cố định là: [3.500.000 VNĐ/tháng] (Bằng chữ: [Ba triệu năm trăm nghìn đồng một tháng]). Mức giá thuê này áp dụng cố định trong suốt thời hạn hợp đồng nêu tại Khoản 2.1 Điều 2 và Bên A cam kết không tự ý tăng giá thuê trong thời hạn hợp đồng đang có hiệu lực.
3.2. Kỳ hạn thanh toán: Tiền thuê phòng trọ được thanh toán theo kỳ hạn [01 tháng/lần]. Thời gian thanh toán tiền thuê phòng của mỗi tháng là từ ngày [01 đến ngày 05] hàng tháng.
3.3. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán tiền thuê phòng và chi phí dịch vụ cho Bên A thông bằng hình thức Chuyển khoản ngân hàng theo thông tin tài khoản ngân hàng của Bên A nêu tại phần đầu hợp đồng hoặc thanh toán tiền mặt có biên nhận.
3.4. Chế tài chậm thanh toán: Nếu Bên B chậm thanh toán tiền thuê phòng quá [05 ngày] so với thời hạn quy định tại Khoản 3.2 mà không được Bên A đồng ý bằng văn bản/tin nhắn, Bên B phải chịu phạt chậm nộp tính bằng [0.5%/ngày] trên tổng số tiền chậm thanh toán. Nếu Bên B chậm thanh toán quá [10 ngày], Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, khóa cửa phòng trọ, thu hồi lại phòng và Bên B bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.
ĐIỀU 4: CHI PHÍ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DETAILED
4.1. Quy định về các khoản chi phí dịch vụ phụ trợ: Ngoài tiền thuê phòng hàng tháng nêu tại Điều 3, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí dịch vụ sử dụng thực tế theo đơn giá thỏa thuận cụ thể dưới đây:
4.2. Bảng đơn giá dịch vụ áp dụng:
	STT
	Tên khoản phí dịch vụ
	Đơn giá quy định
	Cách thức tính toán & Ghi chú

	1
	Tiền điện sinh hoạt
	[3.500 VNĐ/kWh]
	Tính theo chỉ số đồng hồ điện riêng từng phòng. Chốt số ngày 30/31 hàng tháng.

	2
	Tiền nước sinh hoạt
	[100.000 VNĐ/người/tháng]
	Hoặc tính theo đồng hồ nước riêng: [20.000 VNĐ/m³].

	3
	Dịch vụ Internet / Wifi
	[100.000 VNĐ/phòng/tháng]
	Mạng tốc độ cao, dùng chung cho toàn bộ khu phòng trọ.

	4
	Phí vệ sinh & Chiếu sáng
	[50.000 VNĐ/phòng/tháng]
	Dọn dẹp khu vực chung, rác thải sinh hoạt, đèn hành lang.

	5
	Phí giữ xe máy
	[Miễn phí 02 xe/phòng]
	Từ xe thứ 3 tính phí: [100.000 VNĐ/xe/tháng].

	6
	Phí quản lý & An ninh
	[Đã bao gồm]
	Bao gồm chi phí bảo trì camera, hệ thống khóa cổng vân tay.



4.3. Chốt chỉ số điện nước: Chỉ số điện, nước sẽ được chốt từ ngày [30 đến ngày 31] hàng tháng. Bên A có trách nhiệm gửi thông báo chi tiết cho Bên B qua Zalo/Email để Bên B đối soát trước khi thanh toán.
ĐIỀU 5: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ ĐIỀU KIỆN HOÀN TRẢ TIỀN CỌC
5.1. Số tiền đặt cọc: Để bảo đảm cho việc thực hiện Hợp đồng này, bảo giữ tài sản và thanh toán đầy đủ các chi phí, Bên B giao cho Bên A số tiền đặt cọc là: [3.500.000 VNĐ] (Bằng chữ: [Ba triệu năm trăm nghìn đồng]), tương đương [01 tháng] tiền thuê phòng trọ. Tiền cọc được giao ngay khi hai bên ký kết Hợp đồng này.
5.2. Mục đích tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc được dùng để bảo đảm Bên B thực hiện đúng thời hạn thuê, giữ gìn tài sản phòng trọ, tuân thủ nội quy và thanh toán đầy đủ tiền thuê, tiền điện, nước, dịch vụ phát sinh trong quá trình ở.
5.3. Điều kiện hoàn trả 100% tiền đặt cọc: Bên A có trách nhiệm hoàn trả lại 100% số tiền đặt cọc nêu tại Khoản 5.1 cho Bên B ngay tại thời điểm thanh lý hợp đồng khi Bên B đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Bên B thực hiện trọn vẹn thời hạn hợp đồng theo thỏa thuận tại Điều 2 (hoặc chấm dứt hợp đồng đúng quy định báo trước);
b) Bên B đã thanh toán đầy đủ toàn bộ tiền thuê phòng, tiền điện, nước, internet, rác và các chi phí phát sinh khác tính đến ngày bàn giao.
c) Bên B bàn giao lại phòng trọ, chìa khóa, thẻ ra vào, thẻ xe đầy đủ cho Bên A;
d) Trang thiết bị, tài sản bàn giao không bị hư hỏng, hỏng hóc, mất mát do lỗi cố ý hoặc vô ý của Bên B (không tính các hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng hợp lý);
e) Bên B đã dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ phòng trọ và di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi phòng trọ.
5.4. Các trường hợp Bên B bị mất cọc hoặc trừ cọc:
a) Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không báo trước đủ [30 ngày] hoặc không thuộc các trường hợp được đơn phương chấm dứt theo quy định pháp luật thì Bên B sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc;
b) Nếu Bên B làm hư hỏng tài sản, thiết bị trong phòng trọ thì Bên A có quyền khấu trừ chi phí sửa chữa, thay mới thực tế vào tiền đặt cọc. Nếu số tiền đặt cọc không đủ bồi thường, Bên B có nghĩa vụ thanh toán thêm phần còn thiếu;
c) Nếu Bên B còn nợ tiền thuê phòng, tiền điện, nước, dịch vụ thì Bên A có quyền trừ các khoản nợ này vào tiền đặt cọc trước khi hoàn trả phần còn lại (nếu có).
ĐIỀU 6: BÀN GIAO PHÒNG TRỌ, TRANG THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ TÀI SẢN
6.1. Bàn giao phòng trọ: Tại thời điểm bắt đầu thời hạn thuê, Bên A tiến hành bàn giao phòng trọ, chìa khóa/thẻ từ và toàn bộ trang thiết bị đính kèm cho Bên B. Hai bên cùng kiểm tra và ký xác nhận vào Phụ lục I - Biên bản bàn giao phòng trọ và trang thiết bị.
6.2. Trách nhiệm bảo trì, sửa chữa trong quá trình ở:
a) Trách nhiệm của Bên B: Tự chịu chi phí sửa chữa, thay thế đối với các hư hỏng nhỏ do quá trình sinh hoạt hàng ngày gây ra (như thay bóng đèn hư, vòi nước rò rỉ nhẹ do mòn gioăng, thông tắc bồn cầu do dùng sai quy cách,...);
b) Trách nhiệm của Bên A: Chịu chi phí sửa chữa các hư hỏng kết cấu lớn của căn nhà (như thấm dột trần, nứt tường, hư hỏng hệ thống đường ống nước âm tường, hỏng hệ thống điện chính) không do lỗi của Bên B gây ra trong thời hạn [48 giờ] kể từ khi nhận được thông báo.
6.3. Bồi thường hư hỏng: Trường hợp tài sản, trang thiết bị bàn giao bị hư hỏng, mất mát do lỗi của Bên B hoặc người lưu trú cùng Bên B, Bên B phải có trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng hoặc bồi thường theo giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm hư hỏng.
ĐIỀU 7: QUY ĐỊNH VỀ AN NINH TRẬT TỰ, GIỜ GIẤC VÀ HỆ THỐNG CAMERA CHỐNG TRỘM
7.1. Đăng ký tạm trú: Bên A có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú với Công an địa phương cho Bên B và những người lưu trú hợp pháp. Bên B có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ bản sao CCCD/CMND và các giấy tờ cần thiết cho Bên A trong vòng [03 ngày] kể từ ngày chuyển vào ở.
7.2. Giờ giấc ra vào và quản lý khóa cổng:
a) Giờ ra vào khu nhà trọ: Tự do 24/24 giờ. Tuy nhiên từ [23h00 đêm đến 05h00 sáng], Bên B phải chú ý giữ trật tự chung, không làm ảnh hưởng đến các phòng xung quanh;
b) Cổng chính khu nhà trọ sử dụng hệ thống [Khóa vân tay / Thẻ từ / Chìa khóa cơ]. Bên B tuyệt đối không được tự ý đánh thêm chìa khóa cổng hoặc cho người ngoài mượn thẻ từ/vân tay ra vào.
7.3. Quy định về Hệ thống Camera an ninh / Chống trộm:
a) Bên A có trang bị hệ thống Camera giám sát an ninh tại các khu vực sinh hoạt chung bao gồm: Cổng ra vào, khu vực để xe, hành lang các tầng nhằm mục đích đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp tài sản;
b) Tôn trọng quyền riêng tư: Hệ thống camera chỉ được lắp đặt tại khu vực công cộng chung, tuyệt đối không lắp đặt trong phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc không gian riêng tư của phòng trọ;
c) Trách nhiệm bảo vệ hệ thống: Bên B và các cư dân có trách nhiệm giữ gìn hệ thống camera chung. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý che phủ mắt camera, ngắt nguồn điện camera, làm hư hỏng thiết bị camera hoặc góc quay camera;
d) Trích xuất camera: Khi phát sinh sự cố mất mát tài sản hoặc tranh chấp an ninh, Bên B có quyền yêu cầu Bên A trích xuất dữ liệu camera giám sát trong khoảng thời gian xảy ra sự cố để phục vụ việc điều tra của cơ quan công an.
7.4. Quy định về khách ra vào:
a) Khách của Bên B đến chơi phải để xe gọn gàng đúng nơi quy định và chấp hành nội quy chung;
b) Khách ở lại qua đêm phải báo trước cho Bên A/Quản lý nhà trọ và cung cấp thông tin CCCD để đăng ký tạm trú theo quy định. Không được cho người lạ ở lại quá [02 ngày] liên tiếp khi chưa được Bên A chấp thuận.
ĐIỀU 8: QUY ĐỊNH VỀ NƠI ĐỂ XE MÁY, AN TOÀN CHÁY NỔ (PCCC) VÀ SẠC XE ĐIỆN
8.1. Quy định về nơi để xe máy:
a) Nơi để xe: Xe máy của Bên B phải được sắp xếp ngăn nắp, đúng vạch kẻ quy định tại khu vực nhà xe chung tầng trệt;
b) Giới hạn số lượng: Mỗi phòng trọ được để tối đa [02 xe máy]. Xe máy phải luôn được khóa cổ, khóa càng để đảm bảo an toàn;
c) Quản lý tài sản: Bên A cung cấp nhà xe có camera giám sát và cổng khóa an toàn, tuy nhiên Bên B có trách nhiệm tự bảo quản mũ bảo hiểm, đồ dùng cá nhân để trên xe.
8.2. An toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC):
a) Nghiêm cấm tàng trữ các chất dễ cháy nổ (gas công nghiệp, xăng dầu dư thừa, hóa chất cháy nổ, pháo hoa,...) trong phòng trọ và khu vực chung;
b) Nghiêm cấm thắp hương, đốt vàng mã trong phòng trọ hoặc tại hành lang (chỉ được đốt vàng mã tại khu vực quy định dưới sân);
c) Bên B phải tự kiểm tra, tắt toàn bộ các thiết bị điện công suất lớn (bếp điện, bàn là, máy sấy,...) khi ra khỏi phòng để phòng tránh chập cháy điện;
d) Tự giác tham gia tập huấn PCCC và nắm rõ vị trí đặt bình chữa cháy khẩn cấp tại hành lang từng tầng.
8.3. Quy định nghiêm ngặt về sạc xe máy điện / xe đạp điện:
a) Vị trí sạc: Việc sạc pin/ắc quy xe điện chỉ được thực hiện tại ổ cắm điện dành riêng cho xe điện tại khu vực nhà xe (không tự ý kéo dây điện từ phòng ra sạc);
b) Thời gian sạc: Tuyệt đối không sạc xe điện qua đêm không có người giám sát hoặc sạc liên tục quá [08 giờ];
c) An toàn thiết bị sạc: Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Nếu phát hiện pin/ắc quy có hiện tượng phồng, nóng bất thường hoặc có mùi khét, Bên B phải lập tức ngắt nguồn điện và di chuyển xe ra khu vực thông thoáng.
ĐIỀU 9: GIỮ GÌN VỆ SINH CHUNG, MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ QUẢN LÝ RÁC THẢI
9.1. Giữ gìn vệ sinh phòng trọ và khu vực chung:
a) Bên B có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh sạch sẽ bên trong phòng trọ và không để rác thải, đồ dùng cá nhân, giày dép bừa bãi ra hành lang, cầu thang chung;
b) Không giặt đồ, phơi quần áo làm nhỏ nước xuống hành lang hoặc phòng bên dưới.
9.2. Phân loại và tập kết rác thải:
a) Rác thải sinh hoạt phải được bỏ vào túi nilon buộc kín và tập kết đúng nơi quy định tại thùng rác chung vào khung giờ từ [18h00 đến 20h00] hàng ngày;
b) Không vứt rác, đổ nước thải, thức ăn thừa vào bồn cầu, chậu rửa bát gây tắc nghẽn đường ống thoát nước.
9.3. Quy định về nuôi thú cưng (Chó, mèo,...):
a) [Nghiêm cấm nuôi chó, mèo, thú cưng trong phòng trọ] (Hoặc: Được phép nuôi thú cưng nhỏ nhưng phải đảm bảo vệ sinh, không gây tiếng ồn và không làm ảnh hưởng người xung quanh);
b) Nếu vi phạm gây mất vệ sinh hoặc làm hư hỏng tài sản, Bên A có quyền yêu cầu di chuyển thú cưng ra ngoài hoặc chấm dứt hợp đồng.
9.4. Văn hóa ứng xử và tiếng ồn: Không mở nhạc to, hát karaoke, dùng bia rượu, chất kích thích hoặc cãi vã gây mất trật tự . Đảm bảo môi trường sống văn minh, lịch sự trong khu nhà trọ.
ĐIỀU 10: SỬA CHỮA, CẢI TẠO, MUA SẮM VÀ THAY ĐỔI KẾT CẤU PHÒNG
10.1. Cải tạo, thay đổi kết cấu: Bên B tuyệt đối không được tự ý khoan tường, đục phá, sơn lại màu tường, dán decal làm hỏng lớp sơn tường, làm thay đổi kết cấu kiến trúc hoặc hệ thống điện nước của phòng trọ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
10.2. Lắp đặt thêm thiết bị: Trường hợp Bên B muốn lắp đặt thêm thiết bị điện công suất lớn (như Điều hòa, Bình nóng lạnh, Máy giặt riêng), Bên B phải thông báo cho Bên A để kiểm tra công suất đường dây điện và phải được Bên A chấp thuận.
10.3. Xử lý tài sản khi trả phòng: Khi kết thúc hợp đồng, các tài sản, thiết bị do Bên B tự mua sắm lắp đặt mà không gắn liền vào kết cấu tường/nhà thì Bên B được quyền tháo dỡ mang đi nhưng phải khôi phục lại nguyên trạng mặt bằng ban đầu.
ĐIỀU 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
11.1. Quyền của Bên A:
a) Nhận đủ tiền thuê phòng trọ và chi phí dịch vụ đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3 và Điều 4;
b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất phòng trọ về việc chấp hành an toàn PCCC, an ninh trật tự (phải thông báo trước cho Bên B tối thiểu [24 giờ], trừ trường hợp khẩn cấp như cháy nổ, sự cố điện nước);
c) Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ hợp đồng.
11.2. Nghĩa vụ của Bên A:
a) Bàn giao phòng trọ và trang thiết bị cho Bên B đúng thời hạn cam kết tại Điều 2;
b) Đảm bảo quyền sử dụng phòng trọ độc lập, riêng tư và ổn định cho Bên B trong thời hạn thuê;
c) Hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho Bên B theo quy định pháp luật;
d) Sửa chữa kịp thời các hư hỏng kết cấu nhà thuộc trách nhiệm của Bên A quy định tại Điều 6;
e) Hoàn trả đầy đủ tiền đặt cọc cho Bên B khi thanh lý hợp đồng đúng thỏa thuận tại Điều 5.
ĐIỀU 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ (BÊN B)
12.1. Quyền của Bên B:
a) Nhận bàn giao và sử dụng phòng trọ đúng mục đích, đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
b) Yêu cầu Bên A sửa chữa các hư hỏng kết cấu căn nhà không thuộc lỗi của Bên B;
c) Nhận lại 100% tiền đặt cọc khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng khi kết thúc thời hạn thuê;
d) Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nghiêm trọng cam kết hoặc phòng trọ không đảm bảo an toàn sinh hoạt.
12.2. Nghĩa vụ của Bên B:
a) Thanh toán tiền thuê phòng và các chi phí dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn quy định;
b) Sử dụng phòng trọ đúng mục đích để ở, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật và Nội quy nhà trọ (Phụ lục II);
c) Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị, tài sản đã nhận bàn giao; chịu trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hỏng, mất mát;
d) Tự bảo quản tài sản cá nhân của mình, đóng khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng;
e) Không được tự ý cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ phòng trọ cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
ĐIỀU 13: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
13.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi phòng trọ mà không hoàn trả tiền cọc trong các trường hợp sau:
a) Bên B chậm thanh toán tiền thuê phòng quá [10 ngày] so với kỳ hạn thanh toán;
b) Bên B sử dụng phòng trọ vào mục đích trái pháp luật (tàng trữ chất cấm, cờ bạc, mại dâm,...);
c) Bên B cố ý làm hư hỏng nặng tài sản, kết cấu phòng trọ mà không bồi thường;
d) Bên B vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC, an ninh trật tự, camera an ninh đã bị nhắc nhở bằng văn bản/tin nhắn đến lần thứ [02];
e) Bên B tự ý chuyển nhượng hoặc cho người khác thuê lại phòng trọ khi chưa có sự đồng ý của Bên A.
13.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà vẫn nhận lại 100% tiền cọc đồng thời Bên A phải trả thêm cho Bên A một khoản tương đương 100% tiền cọc trong các trường hợp sau:
a) Bên A tăng giá thuê phòng trọ bất hợp lý trái với thỏa thuận tại Khoản 3.1 Điều 3;
b) Phòng trọ bị hư hỏng nặng kết cấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, sức khỏe mà Bên A không sửa chữa trong vòng [07 ngày] kể từ khi nhận được thông báo;
c) Bên A có hành vi cản trở bất hợp pháp việc sử dụng phòng trọ của Bên B.
13.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên còn lại thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại hợp đồng này còn phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế phát sinh.
ĐIỀU 14: SỰ CỐ BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
14.1. Sự cố bất khả kháng: Các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn do nguyên nhân khách quan, dịch bệnh nguy hiểm hoặc nhà trọ bị giải tỏa theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được coi là sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, hai bên chấm dứt hợp đồng mà không bên nào phải bồi thường thiệt hại, Bên A hoàn trả tiền cọc cho Bên B sau khi trừ các chi phí đã sử dụng.
14.2. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải và hợp tác. Trường hợp không tự thương lượng được, một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại địa phương để giải quyết theo quy định của pháp luật. Chi phí tố tụng do bên thua kiện chịu.
ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ CAM KẾT CHUNG
15.1. Tính toàn vẹn của Hợp đồng: Hợp đồng này cùng với Phụ lục I (Biên bản bàn giao phòng trọ) và Phụ lục II (Nội quy nhà trọ) cấu thành một thể thống nhất, có giá trị pháp lý ràng buộc hai bên.
15.2. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng: Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng này đều phải được hai bên lập thành văn bản/phụ lục hợp đồng có chữ ký xác nhận của cả hai bên.
15.3. Hiệu lực thi hành: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.
15.4. Số bản phát hành: Hợp đồng được lập thành [02 (hai)] bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để làm căn cứ thực hiện.
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PHỤ LỤC I: BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG TRỌ VÀ TRANG THIẾT BỊ
(Kèm theo Hợp đồng thuê phòng trọ số: [.../2026/HĐTN-PT])
Hôm nay, ngày [01/08/2026], tại phòng trọ số [Phòng 302], Hai bên gồm Bên A và Bên B tiến hành kiểm tra và lập Biên bản bàn giao thực tế phòng trọ và trang thiết bị tài sản với các nội dung chi tiết dưới đây:
	STT
	Tên tài sản / Trang thiết bị
	Số lượng
	Nhãn hiệu / Model
	Tình trạng khi bàn giao
	Ghi chú

	1
	Chìa khóa phòng / Thẻ từ cửa cổng
	[02 cái]
	[Thẻ cảm ứng]
	[Hoạt động tốt, mới 100%]
	[...]

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ
	[01 cái]
	[Panasonic 1.5 HP]
	[Hoạt động tốt, có remote]
	[...]

	3
	Bình nóng lạnh gian tắm
	[01 cái]
	[Ariston 20L]
	[Hoạt động tốt, nóng nhanh]
	[...]

	4
	Tủ lạnh gia đình
	[01 cái]
	[Aqua 130L]
	[Hoạt động tốt, làm lạnh nhanh]
	[...]

	5
	Tủ quần áo gỗ/sắt
	[01 cái]
	[Gỗ công nghiệp 2 cánh]
	[Không trầy xước, khóa tốt]
	[...]

	6
	Kệ bếp & Chậu rửa bát
	[01 bộ]
	[Inox 304 + Đá hoa cương]
	[Mới, không rò rỉ nước]
	[...]

	7
	Thiết bị vệ sinh (Bồn cầu, lavabo, vòi sen)
	[01 bộ]
	[Viglacera]
	[Sạch sẽ, xả nước tốt]
	[...]

	8
	Bóng đèn chiếu sáng & Ổ cắm
	[04 bộ]
	[Rạng Đông LED 20W]
	[Sáng tốt, đủ nắp che]
	[...]

	9
	Gác xép / Lan can phơi đồ
	[01 khu]
	[Sàn lát gạch sạch]
	[Chắc chắn, an toàn]
	[...]

	10
	Quạt treo tường
	[01 cái]
	[Senko]
	[Chạy êm, có điều khiển]
	[...]

	11
	Đồng hồ đo điện riêng
	[01 cái]
	[Công tơ EMIC]
	Chỉ số đầu: [1.250 kWh]
	Số chốt bàn giao



Chỉ số Công tơ Điện và Đồng hồ Nước tại thời điểm bàn giao:
- Chỉ số đồng hồ Điện: [1.250 kWh].
- Chỉ số đồng hồ Nước: [45 m³].
- Hai bên xác nhận phòng trọ đã được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tường sàn không hư hỏng.
	Đại diện BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
(Ký và ghi rõ họ tên)



[NGUYỄN VĂN A]
	Đại diện BÊN THUÊ (BÊN B)
(Ký và ghi rõ họ tên)
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PHỤ LỤC II: NỘI QUY PHÒNG TRỌ / NHÀ TRỌ VĂN MINH - AN TOÀN
(Đính kèm Hợp đồng thuê phòng trọ - Bắt buộc áp dụng đối với tất cả người lưu trú)
Điều 1: Quy định Giờ giấc & An ninh trật tự: Khu nhà trọ mở cửa 24/24. Tuy nhiên từ 23h00 đêm đến 05h00 sáng hôm sau, tất cả cư dân phải giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ, không bật tivi, nhạc to hoặc làm ồn ảnh hưởng đến người xung quanh. Tuyệt đối không tụ tập nhậu xẹt, cãi vã, gây mất an ninh trật tự.
Điều 2: Giữ gìn Vệ sinh môi trường sống: Rác thải phải được phân loại và cho vào túi nilon buộc kín, mang xuống thùng rác chung đúng giờ quy định (18h00 - 20h00 hàng ngày). Tuyệt đối không để rác, dép guốc, đồ dùng cá nhân ra hành lang hoặc cầu thang chung. Không vứt rác, đầu lọc thuốc lá ra lan can.
Điều 3: Quản lý và Bảo vệ Hệ thống Camera An ninh: Hệ thống Camera an ninh giám sát 24/7 khu vực cổng và nhà xe để bảo vệ tài sản chung. Cư dân không được tự ý chạm vào, che mắt camera, ngắt dây điện camera. Mọi hành vi cố ý làm hỏng camera sẽ bị xử lý nghiêm và bồi thường toàn bộ chi phí.
Điều 4: Quy định An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC): Nghiêm cấm mang chất dễ cháy nổ, gas công nghiệp vào nhà trọ. Tắt toàn bộ thiết bị điện (trừ tủ lạnh) khi ra khỏi phòng. Làm quen với vị trí bình chữa cháy tại hành lang và lối thoát hiểm.
Điều 5: Quy định Sạc Xe máy điện / Xe đạp điện: Chỉ được sạc xe điện tại khu vực ổ cắm quy định ở tầng trệt. Tuyệt đối không sạc xe qua đêm không có người giám sát hoặc sạc quá 08 giờ liên tục. Chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng đạt tiêu chuẩn an toàn.
Điều 6: Quy định Nơi để xe máy: Xe máy phải dựng gọn gàng đúng vạch kẻ quy định tại nhà xe. Mỗi phòng để đúng số lượng xe đã đăng ký. Luôn khóa cổ, khóa càng xe cẩn thận.
Điều 7: Quy định Khách đến chơi và Ở lại qua đêm: Khách đến chơi phải để xe đúng nơi quy định. Khách ở lại qua đêm phải thông báo và cung cấp CCCD cho Chủ nhà trọ trước 21h00 để làm thủ tục đăng ký tạm trú với Công an.
Điều 8: Sử dụng Tiết kiệm Điện, Nước và Bảo vệ Tài sản: Khóa chặt vòi nước sau khi sử dụng. Khi phát hiện thiết bị điện nước chung bị rò rỉ hoặc hư hỏng, phải báo ngay cho Chủ nhà trọ để kịp thời xử lý.
Điều 9: Quy định về Nuôi Thú cưng: Tuân thủ nghiêm túc quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 Hợp đồng. Không để thú cưng làm phóng uế mất vệ sinh hoặc cắn xé tài sản, gây tiếng ồn ảnh hưởng xung quanh.
Điều 10: Xử lý Vi phạm Nội quy: Cư dân vi phạm Nội quy lần 1 sẽ bị nhắc nhở; vi phạm lần 2 sẽ bị lập biên bản phạt [200.000 VNĐ/lần]; vi phạm từ lần 3 hoặc vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi phòng trọ.
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